
Báo cáo thị trường

NGÀNH HÀNG 
LÚA GẠO

BÁO CÁO THÁNG 8/2024



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Giá gạo 5% tấm ở Ấn Độ, Thái Lan giảm, Việt Nam tăng 
so với tháng trước;

• Sản lượng lúa của Philippines đã giảm hơn 5% xuống
mức thấp nhất trong 4 năm;

• Xuất khẩu gạo của Thái Lan năm nay được dự báo tăng
từ mức 7,5 triệu tấn lên 8,2 triệu tấn;

• Tính đến cuối tháng 7/2024, Philippines đã nhập khẩu
tổng cộng 2,44 triệu tấn gạo.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

• Giá lúa ĐBSCL tăng trong tháng 8/2024;

• Tính đến ngày 20/8/2024, vùng Đồng bằng sông Cửu
Long đã xuống giống được 489,1 nghìn ha lúa Thu -
Đông, bằng 107,4% cùng kỳ năm trước;

• Xuất khẩu gạo tháng 8/2024 tăng 13,3% về lượng và
12,8% về giá trị so với tháng trước;

• Việt Nam trúng 7 trong số 12 gói thầu xuất khẩu gạo
sang Indonesia.

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



DIỄN BIẾN GIÁ TRONG THÁNG 8/2024

THÁI LAN

▼ Giảm 5 USD/tấn so với tháng trước 

▼ Giảm 62 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

571
USD/tấn

ẤN ĐỘ

▼ Giảm 1 USD/tấn so với tháng trước

▲Tăng 72 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

542
USD/tấn

VIỆT NAM

▲ Tăng 4 USD/tấn so với tháng trước

▼ Giảm 66 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước

570
USD/tấn

Giá gạo xuất khẩu 5% ở Thái Lan, Ấn Độ giảm, 

Việt Nam tăng so với tháng trước

Nguồn: Reuters
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Trung Quốc 1380 1,0%

Ấn Độ 1000 0,7%

Bangladesh 1000 2,7%

Indonesia 980 3,0%

Philippines 375 3,0%

Brazil 275 3,8%

Campuchia 203 2,8%

Myanmar 200 1,7%

Pakistan 131 1,3%

Nigeria 126 2,4%

Thái Lan 100 0,5%

Hoa Kỳ 78 1,1%

Nepal 70 2,0%

Ai Cập -180 ▼4,8%

Việt Nam -125 ▼0,5%

Nhật Bản -72 ▼1,0%

527,7 triệu tấnSản lượng gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Tăng 7,3 triệu tấn so với niên vụ 2023/24
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

PHILIPPINES
Sản lượng lúa của Philippines đã giảm hơn 5% xuống mức thấp nhất trong 4 năm do nông dân trì hoãn
việc gieo trồng dưới tác động của El Nino. Theo Cơ quan Thống kê Philippines, sản lượng lúa trong nửa
đầu năm 2024 đã giảm 5,5% xuống 8,53 triệu tấn từ 9,03 triệu tấn. [1]

CAMPUCHIA
Theo Ủy ban Quốc gia Phòng chống Thiên tai Campuchia (NCDM), tính đến ngày 7/8/2024, khoảng 50% của hơn 6.000 ha lúa tại
tỉnh Kampong Thom bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Theo người phát ngôn của NCDM, Soth Kimkolmony, trong tất cả các tỉnh, Kampong
Thom là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất và sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng vì nước không rút ngay. 8 khu vực bị ảnh hưởng bao gồm:
Stung Sen với 1.323 ha bị ảnh hưởng, huyện Kampong Svay với 2.045 ha, Prasat Sambor với 706 ha, Sandan với 509 ha, Baray với
620 ha, Santuk với 1.441 ha, Stoung với 147 ha và huyện Taing Kork với 15 ha. [3]

GUYANA
Theo Ủy ban Phát triển Lúa gạo Guyana (GRDB), sản lượng gạo nửa đầu năm 2024 đã vượt kế hoạch đặt
ra với hơn 360.000 tấn. GRDB đã đặt mục tiêu sản lượng gạo của cả năm 2024 là 710.000 tấn. Sản lượng
gạo của Guyana cũng tăng dần trong các năm 2022 và 2023. Năm 2022, 610.000 tấn gạo được sản xuất
trong khi 653.710 tấn được sản xuất vào năm 2023. [2]



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

54,1 triệu tấnXuất khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Giảm 1,1 triệu tấn so với niên vụ 2023/24

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Ấn Độ 1000 5,9%

Campuchia 300 11,5%

Brazil 200 20,0%

Uruguay 125 14,3%

Argentina 125 41,7%

Hoa Kỳ 55 1,7%

Paraguay 50 6,3%

EU 40 11,1%

Australia 10 3,8%

Thái Lan -1300 ▼14,8%

Việt Nam -900 ▼10,8%

Pakistan -500 ▼8,2%

Myanmar -200 ▼10,0%

Thổ Nhĩ Kỳ -50 ▼16,7%

Guyana -15 ▼3,2%
Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Ấn Độ đã đồng ý xuất khẩu 1.000 tấn gạo trắng phi basmati tới Namibia. Mặc dù
xuất khẩu gạo trắng phi basmati đã bị cấm từ 20/7/2023, Chính phủ Ấn Độ vẫn
cho phép xuất khẩu tới một số quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu về an ninh lương
thực của các quốc gia đó. Xuất khẩu gạo trắng phi basmati của Ấn Độ đạt 122,7
triệu USD trong tháng 4-5/2024 và 852,53 triệu USD trong niên vụ 2023/2024. Ấn
Độ cũng đã cho phép xuất khẩu gạo trắng phi basmati sang các quốc gia như
Nepal, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Guinea, Malaysia, Philippines và Seychelles. [4]

Theo Cục trưởng Cục Thương mại Quốc tế Ronnarong Phoolpipat, xuất khẩu gạo
của Thái Lan năm nay được dự báo tăng từ mức 7,5 triệu tấn lên 8,2 triệu tấn,
nhờ vào sự suy yếu của đồng Bath Thái so với đồng Đô la Mỹ làm gạo Thái Lan
cạnh tranh hơn trên thị trường thế giới. Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong nửa
đầu năm 2024 đạt 5,08 triệu tấn trị giá 117 tỷ bath (3,3 tỷ USD), tăng 25,12% so
với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh sự suy yếu của đồng Bath Thái so với đồng Đô la
Mỹ, xuất khẩu gạo tăng còn do nhu cầu cao hơn từ các quốc gia nhập khẩu chính
là Philippines và Indonesia. [5]

ẤN ĐỘ

THÁI LAN 



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

Theo Liên đoàn Lúa gạo Myanmar, quốc gia này đã xuất khẩu 510.911 tấn gạo và
gạo tấm trong 4 tháng đầu năm tài chính 2024/2025 với giá trị 256 triệu USD.
Myanmar đã xuất khẩu 111.862 tấn gạo và gạo tấm trong tháng 4/2024, 71.279
tấn trong tháng 5/2024, 162.326 tấn trong tháng 6/2024 và 165.444 tấn trong
tháng 7/2024. Quốc gia này đã xuất khẩu gạo và gạo tấm tới hơn 30 quốc gia
bao gồm: Trung Quốc, Indonesia, Bỉ, Burkina Faso, Tây Ban Nha và Bờ Biển Ngà.
Tính đến nay, Myanmar đã xuất khẩu 1,6 triệu tấn gạo và gạo tấm với giá trị 845
triệu USD trong năm tài chính 2023/2024. [6]

MYANMAR



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU

54,1 triệu tấnNhập khẩu gạo thế giới 
trong niên vụ 2024/25:

Giảm 1,1 triệu tấn so với niên vụ 2023/24

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Quốc gia
So với niên vụ trước

(nghìn tấn)
% thay đổi

Việt Nam 350 13,5%

Ả Rập Xê Út 100 6,3%

UAE 75 8,6%

Bờ Biển Ngà 50 3,4%

Senegal 50 3,4%

Nam Phi 50 4,5%

Somalia 50 8,3%

Hoa Kỳ 50 3,5%

Anh 20 2,9%

Mexico 10 1,2%

Nhật Bản 5 0,7%

Indonesia -2000 ▼57,1%

Iraq -300 ▼13,6%

Malaysia -225 ▼14,1%

Kenya -200 ▼20,0%

Brazil -150 ▼13,6%

Trung Quốc -100 ▼6,3%

Mozambique -50 ▼5,9%

Cameroon -50 ▼7,7%

Ghana -25 ▼3,4%
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Theo Cục Trồng trọt Philippines, tính đến cuối tháng 7/2024, quốc gia này đã nhập khẩu

tổng cộng 2,44 triệu tấn gạo. Tính riêng tháng 7/2024, Philippines đã nhập khẩu 101.013

tấn gạo, thấp hơn mức 156.981 tấn gạo cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng 2024, Việt

Nam vẫn là thị trường cung cấp gạo lớn nhất cho Philippines với 1,83 triệu tấn, chiếm

75% tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines. Đứng thứ hai là Thái Lan với 358.727

tấn, chiếm 14,7%. Đứng thứ ba là Pakistan với 154.523 tấn, chiếm 6,3%. Tiếp theo là

Myanmar và Ấn Độ lần lượt ở mức 66.640 tấn và 21.605 tấn. [7]

PHILIPPINES

TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU



TIN TỨC KHÁC

Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, dự trữ gạo khu vực tư nhân của quốc gia này đạt tổng cộng 

1,56 triệu tấn vào cuối tháng 6/2024, đây là mức thấp nhất kể từ năm 1999. Tồn kho gạo 

giảm 410.000 tấn so với cùng kỳ năm trước là do sản lượng gạo của Nhật Bản đã giảm trong 

năm ngoái do nắng nóng gay gắt và nhu cầu của khách du lịch tăng cao. Trong vụ thu hoạch 

năm 2023, lúa phẩm chất cấp 1 chiếm 61,8%, giảm 18 điểm phần trăm so với năm 2022, dẫn 

tới sản lượng gạo đánh bóng giảm. Trong khi đó, nhu cầu gạo tính đến tháng 6/2024 tăng 

110.000 tấn lên mức 7,02 triệu tấn, mức tăng đầu tiên trong một thập kỷ. [8]

NHẬT BẢN

Mức tự cung tự cấp đối với sản xuất lúa gạo của Malaysia dự kiến sẽ giảm xuống còn 50% 

trong năm nay do nắng nóng và hạn hán khắc nghiệt ảnh hưởng đến khoảng 52.609 ha lúa. 

Con số này giảm 10% so với mục tiêu hàng năm là 60%, nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc 

vào gạo nhập khẩu. Tình trạng thiếu nước tưới tiêu tại các vùng trồng lúa chính Perak, Perlis, 

Kedah, Melaka và Kelantan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng lúa. Tình hình tồi tệ 

hơn ở Perlis, nơi đập Timah Tasoh đã dừng cung cấp nước cho nông nghiệp do mực nước 

xuống thấp nghiêm trọng và Hồ Bukit Merah ở Perak đã khô cạn kể từ tháng 6/2024. [9]

MALAYSIA



TIN TỨC KHÁC

Từ tháng 10/2024, Sri Lanka có thể sẽ phải đối mặt với lượng mưa dưới mức trung bình hàng năm nếu La
Nina phát triển ở Nam Thái Bình Dương, dẫn tới sản lượng lúa mùa Maha năm 2025 giảm. Báo cáo ngày
12/8/2024 của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ cho biết có 66% khả năng La
Nina sẽ phát triển trong giai đoạn từ tháng 9 – 11/2024. [10]

SRI LANKA 

Chính phủ Ấn Độ đang xem xét đề xuất giảm thuế xuất khẩu tối thiểu (MEP) đối với gạo basmati từ mức
950 USD/tấn được áp dụng năm ngoái, vì giá thế giới của một số loại gạo thơm đã giảm xuống dưới mức
sàn. Giá giảm do kỳ vọng về vụ thu hoạch tốt trong vụ kharif (từ khoảng tháng 6 đến tháng 11) sắp tới và
lượng tồn kho lớn. Sản lượng gạo basmati dự kiến tăng 10% so với năm trước lên 7 triệu tấn nhờ diện tích
trồng tăng. Diện tích trồng basmati tăng hơn 12%, từ 0,59 triệu ha năm ngoái lên 0,67 triệu ha năm nay.

Trong hai tháng khi MEP tăng lên 1.200 USD/tấn vào tháng 8/2023 và sau đó giảm xuống còn 950 USD/tấn
vào tháng 10/2023, Ấn Độ đã mất hơn 0,5 triệu tấn thị phần cho Pakistan. Các nhà xuất khẩu cho rằng
việc duy trì mức MEP cao sẽ làm giảm giá trong nước và ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu. Trong năm tài
chính 2023/2024, Ấn Độ đã xuất khẩu kỷ lục 5,24 triệu tấn gạo thơm, trị giá 5,83 tỷ USD, chiếm khoảng
75%-80% thị trường gạo thơm thế giới, trong khi Pakistan chiếm khoảng 20%. [11]

ẤN ĐỘ



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



GIÁ LÚA TRUNG BÌNH TRONG THÁNG 8/2024

Lúa Jasmine khô 

9.000 
VNĐ/kg

Lúa IR50404 khô

8.184 
VNĐ/kg

Lúa OM6976 khô 

8.650
VNĐ/kg

▲Tăng 13 VNĐ/kg so với tháng trước 

▲Tăng 1.613 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

▲Tăng 169 VNĐ/kg so với tháng trước 

▲Tăng 717 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước

▲Tăng 319 VNĐ/kg so với tháng trước 

▲Tăng 827 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

VỤ MÙA 2024

Tính đến ngày 20/8/2024, cả nước gieo cấy được 1.391,2 nghìn ha lúa Mùa,
bằng 99,7% cùng kỳ năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc gieo cấy
994,0 nghìn ha, bằng 99,5%; các địa phương phía Nam gieo cấy 397,2 nghìn ha,
bằng 100,5%.

VỤ HÈ – THU 2024

Diện tích gieo trồng lúa Hè - Thu cả nước năm nay ước đạt 1.909,8 nghìn ha,
bằng 99,8% cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 173,9
nghìn ha, bằng 100,7%; các địa phương phía Nam đạt 1.735,9 nghìn ha, bằng
99,8%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.470,0 nghìn ha, bằng 99,7%.

Tính đến ngày 20/8/2024, cả nước thu hoạch được 1.170,6 nghìn ha lúa Hè -
Thu, chiếm 61,3% diện tích xuống giống và bằng 99,2% cùng kỳ năm trước. Trong
đó tập trung chủ yếu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích thu hoạch
ước đạt 968,0 nghìn ha, chiếm 65,9% diện tích xuống giống và bằng 98,7% cùng
kỳ năm 2023.

VỤ THU - ĐÔNG 2024

Tính đến ngày 20/8/2024, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được
489,1 nghìn ha lúa Thu - Đông, bằng 107,4% cùng kỳ năm trước. [12]



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Tháng 8/2024:

• Khối lượng: 851,1 nghìn tấn

• Giá trị: 509,8 triệu USD,

• Tăng 13,3% về lượng và 12,8% về giá trị
so với tháng trước.

• Lũy kế 8 tháng năm 2024:

• Khối lượng: 6,2 triệu tấn,

• Giá trị: 3,8 tỷ USD

• Tăng 5,8% về lượng và 21,7% về giá trị so
với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU

• Philippines: là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với trị
giá 1.719 triệu USD, chiếm 44,3% về giá trị trong tổng kim ngạch xuất
khẩu gạo của Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2023, xuất khẩu gạo sang
Philippines đã tăng 39,6% về giá trị.

• Indonesia: 556,9 triệu USD, chiếm tỷ trọng 14,4%, tăng 54,9% so với
cùng kỳ năm 2023.

• Malaysia: 342,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,8%, tăng 152,1% so với
cùng kỳ năm 2023.

Gạo thơm

Kim ngạch: 733,2 triệu USD
Giảm 16% so với cùng kỳ 2023

Gạo nếp

Kim ngạch: 244,9 triệu USD
Giảm 27% so với cùng kỳ 2023

Gạo trắng

Kim ngạch: 2,7 tỷ USD
Tăng 55% so với cùng kỳ 2023

Philippines
44%

Indonesia
14%

Malaysia
9%

Ghana
6%

Bờ Biển Ngà
5%

Trung Quốc
4%

Cuba
3%

Singapore
2%

Mozambique
1%

Khác
12%

Thị trường xuất khẩu gạo 8 tháng năm 2024

Gạo trắng
70%

Gạo thơm
19%

Gạo nếp
7%

Gạo Japonica
4%

Chủng loại gạo xuất khẩu 8 tháng năm 2024



TIN TỨC TRONG THÁNG

Đồng Tháp

Trong vụ lúa Thu - Đông, toàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp dự kiến xuống giống hơn 10.300
ha, trong đó, diện tích liên kết tiêu thụ khoảng 4.080 ha; lúa chất lượng cao khoảng 4.530 ha;
giảm giá thành khoảng 2.500 ha. Dự kiến khung lịch xuống giống lúa vụ Thu - Đông tập trung
trong 2 đợt: đợt 1, xuống giống từ ngày 15 - 22/8/2024 (12 - 19/7/2024 Âm lịch); đợt 2 sẽ xuống
giống từ ngày 15 - 22/9/2024 (13 - 20/8/2024 Âm lịch).

Về cơ cấu giống lúa, ngành nông nghiệp huyện Tân Hồng khuyến khích nông dân sử dụng giống
lúa xác nhận, giống chất lượng cao, thích nghi với điều kiện đất đai địa phương, năng suất cao
và ổn định, đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ, chống chịu với một số đối tượng sâu bệnh; ưu
tiên áp dụng giống lúa ngắn ngày, chịu phèn mặn trung bình - khá, gồm: giống chủ lực OM18,
Đài Thơm 8, OM5451, OM4900, IR4625. [13]

Cần Thơ

Để thúc đẩy áp dụng các kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng sinh thái, hiệu quả bền vững, Chi cục

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI)

tiến hành thực nghiệm thí điểm khuyến khích kinh tế đối với nông dân thực hành sản xuất lúa

theo gói canh tác "1 phải, 5 giảm" và giảm phát thải khí nhà kính.

Ngày 30/7/2024, hai đơn vị đã tiến hành sơ kết nghiên cứu thực nghiệm trồng lúa giảm phát thải

tại các mô hình thí điểm ở TP Cần Thơ. Theo đó, có 30 hộ dân đạt mức giảm phát thải dưới 1 tấn

CO2 tương đương/ha và 8 hộ dân đạt mức giảm phát thải trên 1 tấn CO2 tương đương/ha. Tổng

số tiền thưởng các hộ dân nhận được là trên 20 triệu đồng. Mức thưởng này là nguồn động

viên, khích lệ các nông dân trực tiếp tham gia canh tác lúa hướng đến sản xuất lúa chất lượng

cao, giảm phát thải, giảm ô nhiễm môi trường. [14]



TIN TỨC TRONG THÁNG

Cao Bằng

Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, tỉnh Cao Bằng đã gieo cấy được 19.221,3 ha lúa Mùa,
bằng 74,4% kế hoạch (25.843,6 ha), bằng 112,13% so với cùng kỳ năm 2023. Trong vụ này,
người dân tập trung sử dụng các loại giống lúa có năng suất, chất lượng cao như: Bắc
thơm, 27P31, 27P53, Đại dương, Syn6, Syn98, GS55, GS9, LP1601, CS866, TH3-3... [15]

Bình Định

Ngày 9/8/2024, ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật (Sở
NN&PTNT), cho biết toàn tỉnh Bình Định đã thu hoạch hơn 17.458 ha lúa vụ Hè - Thu 2024,
năng suất ước đạt 68,8 tạ/ha (tăng 1 tạ/ha so với Hè - Thu năm ngoái). Vụ Hè - Thu năm
nay, nông dân trong tỉnh đã gieo sạ hơn 41.000 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa: ĐV 108, An
Sinh 1399, Đài Thơm 8, ĐB 6, TBR1, VNR20, Đài Thơm 8… [16]

Long An

Long An hiện là địa phương đứng thứ tư khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về sản lượng
lúa, với gần 3 triệu tấn/năm. Hiện toàn tỉnh có hơn 50.300 ha lúa ứng dụng công nghệ cao.
Từ khi trồng lúa ứng dụng công nghệ cao, người nông dân tiếp cận và áp dụng các tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp giảm chi phí, thời gian, nâng cao thu nhập cho người
nông dân. [17]



TIN TỨC TRONG THÁNG

Việt Nam trúng 7 trong số 12 gói thầu xuất khẩu gạo sang Indonesia 

Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) công bố kết quả mở thầu tháng 7/2024 với số 
lượng 320.000 tấn gạo 5% tấm. Các doanh nghiệp Việt Nam trúng 7 trên tổng số 12 gói thầu, 
với tổng số lượng gạo trúng thầu là 185.000 tấn. Ngoài ra Myanmar cũng trúng thầu 3 lô 
gạo.

Trong số các doanh nghiệp trúng thầu đợt này, Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood
1) trúng thầu nhiều nhất với 4 lô, tổng số lượng trúng thầu là 104.000 tấn. Còn lại là 3 đơn vị
trúng mỗi lô thầu 27.000 tấn gồm: Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2), Công ty
cổ phần quốc tế Gia, Công ty Cổ phần XNK An Vi. Đây là những đơn vị sử dụng gạo có nguồn
gốc Việt Nam. Ngoài ra, còn có Công ty Mekong Food của Việt Nam trúng thầu 27.000 tấn
nhưng sử dụng nguồn gạo từ Myanmar. [18]

Đồng Tháp

Đến cuối tháng 7/2024, vụ lúa Đông - Xuân và Hè - Thu năm 2024, diện tích sản xuất lúa liên 
kết của Đồng Tháp đã đạt hơn 90 ngàn ha, trong đó vụ lúa Đông - Xuân liên kết hơn 52 ngàn 
ha, chiếm 27,6% tổng diện tích sản xuất; vụ Hè - Thu liên kết hơn 42 ngàn ha đạt 22,57% 
diện tích xuống giống. Kết quả liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa giúp nông dân tăng thêm lợi 
nhuận bình quân từ 3-4 triệu đồng/ha/vụ so với sản xuất truyền thống.

Phương thức liên kết chủ yếu là đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông 
dân tham gia liên kết vào đầu vụ; đồng thời có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn quản lý sâu bệnh 
hại trong suốt vụ mùa. Đến cuối vụ thu hoạch, công ty đến thu mua lúa theo giá thị trường 
hoặc cao hơn từ 200-800 đồng/kg. [19]
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Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh có kế hoạch gieo trồng gần 72.000 ha; trong đó, 71.000 ha lúa Thu - Đông
2024 và 925 ha lúa Mùa. Vụ Thu - Đông bắt đầu xuống giống từ ngày 5/8-30/9, tập trung
vào 2 đợt chính. Đợt 1 xuống giống từ ngày 5-25/8 gần 14.000 ha tại các huyện Càng Long,
Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành và Cầu Ngang. Đợt 2 xuống giống từ ngày 1-30/9 các diện
tích còn lại. Vụ lúa Mùa 2025 bắt đầu gieo cấy từ ngày 15/9-15/10/2024 tại huyện Châu
Thành và Trà Cú.

Vụ lúa Thu - Đông, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh khuyến khích nông dân sử dụng các
giống lúa chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu thị trường, cứng cây, chống đổ ngã, chống
chịu sâu bệnh và hạn mặn tốt như OM 18, OM 4900, OM 5451, Đài Thơm 8, ST 5, ST 24, ST
25. [20]

Bình Định

Trong vụ lúa Hè - Thu 2024, toàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định gieo sạ hơn 7.000 ha lúa,
chủ yếu là giống lúa ĐV108, BC15, Q5, TBR1... Đến thời điểm này, nông dân trong huyện đã
thu hoạch khoảng 85% tổng diện tích, với năng suất đạt gần 71,4 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha so với
vụ mùa năm ngoái. Giá lúa đang dao động ở mức cao, bình quân từ 8.500 đồng/kg đến hơn
9.000 đồng/kg, tùy vào từng loại giống lúa. Đây là mức giá cao, nông dân trồng lúa có lãi.

Tại huyện Phù Cát, đến ngày 13/8/2024, nông dân trong huyện đã thu hoạch 80% trong tổng
số 6.700 ha lúa gieo sạ vụ Hè - Thu. Ông Nguyễn Văn Lê, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện, cho
biết “Năng suất lúa vụ Hè - Thu năm nay của huyện đạt 66,8 tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so với cùng
kỳ. Hiện nay, còn khoảng 20% diện tích lúa chưa thu hoạch, tập trung ở các xã khu Đông của
huyện và xã Cát Tài, dự kiến đến 20/8/2024, nông dân sẽ hoàn thành việc thu hoạch”. [21]
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Hậu Giang

Vụ lúa Thu - Đông năm 2024, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang dự kiến xuống giống với diện
tích 3.000 ha, ước đạt năng suất 5,2 tấn/ha, sản lượng 15.500 tấn, đến nay đã hoàn thành
hơn 50% kế hoạch, tập trung ở thị trấn Vĩnh Viễn, các xã Vĩnh Thuận Đông, Thuận Hưng và Xà
Phiên. [22]

Tín chỉ Carbon và nguồn nhân lực cho thị trường tín chỉ Carbon

Trong buổi tọa đàm về tín chỉ carbon và đào tạo nguồn nhân lực sáng 16/8/2024 ở TP HCM, 
ông Đặng Thanh Long, Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển bền vững tại Intertek Việt Nam, 
nhấn mạnh tiềm năng của thị trường tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon (carbon credit) là chứng 
nhận phát thải khí carbon dioxide (CO2) hoặc khí nhà kính khác được quy đổi tương đương 
sang CO2 (CO2tđ). Một tấn CO2tđ được xem là 1 tín chỉ carbon. CO2tđ là đơn vị mua bán trên 
thị trường carbon hay thị trường tín chỉ carbon.

Tín chỉ carbon lúa là loại thu được từ canh tác lúa chất lượng cao kết hợp giảm phát thải. Để 
bán được tín chỉ carbon lúa, người trồng không đốt rơm, tăng lượng phân bón sinh học, mục 
tiêu giảm lượng phát thải khí metan và tạo ra carbon thấp từ trồng lúa. Đặc biệt, nông dân phải 
thực hiện đúng quy trình về báo cáo đánh giá tín chỉ carbon.

Hiện có khoảng 36 quốc gia tham gia vào thị trường tín chỉ carbon, mang lại lợi ích về mặt tài 
chính, giúp giảm chi phí sản xuất nhờ các quy trình bền vững. Năm qua, Việt Nam đã bán 10,3 
triệu tấn CO2 cho World Bank giá 5 USD mỗi tấn, thu về gần 1.250 tỷ đồng. Với dự án 1 triệu ha 
lúa chất lượng cao, giá trị tín chỉ carbon có thể đạt tới 100 triệu USD mỗi năm nếu được bán với 
giá 10 USD mỗi tín chỉ. [23]
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Thừa Thiên Huế

Ông Hồ Đính, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế cho 
biết, đến ngày 16/8/2024, trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế thu hoạch được khoảng 
7.000 ha trong tổng diện tích toàn vụ Hè – Thu 25.324 ha. Thời điểm tập trung gặt đại trà từ 
ngày 15-25/8, phấn đấu đến 31/8 cơ bản thu hoạch xong, còn lại khoảng 420 ha trổ sau ngày 
5/8 nên thu hoạch muộn.

Không chỉ đạt năng suất cao nhất từ trước đến nay, chất lượng sản phẩm vụ lúa Hè - Thu 
này cũng cao hơn so với những vụ trước nhờ đưa vào sản xuất nhiều giống lúa chất lượng 
cao. Cơ cấu giống xác nhận đạt trên 93%, so với các vụ trước khoảng 90%. Các giống lúa 
thuộc nhóm chất lượng cao như HT1, HN6, J02, HT6, HG12, TBR97... được đưa vào sản xuất 
và sản xuất trên cánh đồng lớn. Năng suất lúa bình quân mỗi ha lúa vụ Hè - Thu 2024 đạt 
60,4-61 tạ, cao hơn vụ Hè - Thu trước trên 1 tạ. [24]

Trà Vinh

Ngày 22/8/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh tổ chức triển khai, 
nhân rộng mô hình chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo Đề án “Phát triển 
bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng 
trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. 

Theo đó, vụ Thu - Đông năm nay, ngoài 2 mô hình điểm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đầu tư từ vụ lúa Hè - Thu 2024, tỉnh Trà Vinh sẽ xây dựng thêm 6 mô hình điểm 
tại 6 huyện trồng lúa trọng điểm của tỉnh để trình diễn, nhân rộng trên địa bàn, với diện tích 
50 ha/mô hình. Các mô hình này sẽ xuống giống từ ngày 10 - 25/9. 

Đến vụ lúa Đông - Xuân 2024 - 2025, diện tích trồng lúa theo Đề án đạt 7.245 ha; trong đó, 
huyện Càng Long 500 ha, Cầu Kè 650 ha, Tiểu Cần 1.288 ha, Châu Thành, 1.240 ha,  Trà Cú 
2,710 ha, Cầu Ngang 857 ha. [25]
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•Mục d iễn  b iến  g iá  quốc  tế :  Reuters
•Mục sản  xuất  và  xuất  khẩu  toàn  cầu :  Bộ  Nông ngh iệp  Hoa  Kỳ  (USDA)
• Mục g iá  cả  t rong  nước:  Cộng tác  v iên  đ ịa  phương của  Trung  tâm Thông t in  
PTNNNT
•Mục t ình  h ình  sản  xuất  và  d ịch  bệnh:  Báo  cáo  thống kê  của  Tổng cục  Thống 
kê và  Bộ  Nông ngh iệp  và  PTNT,  và  cộng  tác  v iên  đ ịa  phương của  Trung  tâm 
Thông t in  PTNNNT
•Mục t ình  h ình  xuất  khẩu  t rong  nước:  Tổng cục  Hả i  Quan  V iệt  Nam
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